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Lớp: 8A2. GVCN: Nguyễn Thị HoàTrường THCS Lương Thế Vinh

20TTb6.66.6ĐĐĐ6.87.06.96.15.85.97.28.16.84.9AnhNguyễn Doãn Hoàng1

TT114TK7.07.5ĐĐĐ7.37.27.76.46.86.57.86.96.46.2xxÁnhNguyễn Thị Ngọc2

1227TTb5.56.3ĐĐĐ5.66.04.84.45.15.46.45.95.54.8CươngHà Ngọc3

TT12TK7.17.1ĐĐĐ7.07.37.27.05.56.47.48.57.36.9HiếuPhan Trung4

41Kém0.22.5xHoan BKrôngY -5

TT29TK7.27.9ĐĐĐ6.87.76.77.07.07.07.38.17.46.8HoànNguyễn Nguyên6

120TTb6.66.7ĐĐĐ7.27.06.35.56.06.27.76.47.16.0HoàngLê Văn7

123TTb6.47.7ĐĐĐ6.57.15.45.85.46.26.76.66.66.5HuyTrần Quốc8

TT18TK7.36.9ĐĐĐ7.67.36.67.46.66.48.18.57.87.4KhiêmNguyễn Nhật9

1122TTb6.56.8ĐĐĐ6.67.36.56.95.77.26.26.37.25.3xLàiLê Thị10

125TTb6.37.5ĐĐĐ6.37.15.46.35.35.96.86.56.66.0MạnhLê Đức11

1429KTb5.77.4ĐĐĐ6.05.96.34.14.56.45.76.54.85.4MinhTrần Anh12

G61TG8.28.1ĐĐĐ7.77.98.58.37.67.79.38.48.38.2xxNa Buôn yăH'13

319TTb6.86.7ĐĐĐ7.37.86.86.06.47.18.05.77.05.5xxNhia ByăH '14

TT117TK6.76.7ĐĐĐ7.36.56.76.36.56.96.65.37.27.3xNhịLê Thị15

G1TG8.28.0ĐĐĐ7.98.29.17.87.47.49.08.88.08.3xNhungNguyễn Thị Hồng16

TT12TK7.17.0ĐĐĐ7.97.76.45.66.66.68.27.66.88.1xOanhPhạm Thị Lâm17

3528KTb6.26.6ĐĐĐ6.47.25.95.85.36.46.06.77.64.7PhúcTrương Quốc18

4830KY5.16.4ĐĐĐ5.45.74.15.04.26.35.54.85.82.9xPlim ÊcămY19

5531KY5.05.0ĐĐĐ5.35.44.94.94.75.45.74.75.93.3QuốcPhạm Văn20

226TTb6.06.8ĐĐĐ5.67.05.66.15.86.56.15.36.54.4xSimNguyễn Thị21

TT29TK7.26.9ĐĐĐ6.67.46.46.86.26.67.78.57.69.0SơnĐỗ Minh22

TT57TK7.77.0ĐĐĐ7.88.27.68.06.96.68.38.67.97.5xSươngÔn Thị Kim23

TT16TK6.97.5ĐĐĐ7.77.36.66.76.66.47.87.46.36.1TàiNguyễn Trí24

TT5TK7.97.5ĐĐĐ8.17.67.58.57.77.79.06.97.88.2xThanhĐào Thị Diệu25

TT3TK8.27.6ĐĐĐ8.88.78.08.37.47.09.08.98.17.9xThảoNguyễn Thị26

TT9TK7.27.5ĐĐĐ7.78.46.76.26.66.28.17.57.07.2xThơmĐỗ Hồng27

3823TTb6.46.3ĐĐĐ6.55.65.67.05.66.96.56.57.16.7xThuyn HMõkY -28

TT214TK7.07.5ĐĐĐ7.56.96.46.86.26.36.48.07.76.9TiếnTrần Hưng29

TT18TK6.57.2ĐĐĐ6.76.35.57.45.96.86.75.47.06.6xTrangNguyễn Thị Huyền30

TT23TK8.27.6ĐĐĐ8.79.08.47.77.48.08.68.98.67.7xTrangNguyễn Thị Thu31

TT35TK7.97.1ĐĐĐ7.57.87.58.17.07.79.19.07.68.1VũPhan Văn32

41531KY5.06.4ĐĐĐ5.05.83.95.04.35.15.54.85.73.2xZên ByăY -33
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3232323232322829283232293125Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.16.96.66.56.76.26.67.27.06.96.4Bình quân khối

7.177.26.56.56.16.67.37.176.4Bình quân lớp
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhHóaLýToán

, Ngày 13  Tháng 05  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

9.4%18.8%43.8%50%6.2%0%0%15.6%84.4%0%9.4%34.4%50%6.2%0%0%31.2%56.2%12.5%

36141620052703111620010184

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


